Tiết: 35 KIỂM TRA HỌC KÌ II
I- MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức:
- Đánh giá kết quả học tập của HS về kiến thức, kĩ năng và vận dụng trong học kỳ II.
- Qua kết quả kiểm tra, HS rút kinh nghiệm cải tiến phương pháp học tập, GV cải tiến phương pháp giảng dạy tốt hơn.
2-  Về năng lực:  
2.1. Năng lực công nghệ
- Biết cách vận dụng các kiến thức công nghệ đã được học để trả lời các câu hỏi kiểm tra có trong bài kiểm tra.
2.2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học.	
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra
3. Phẩm chất
- Có ý thức tự giác làm bài.
- Trung thực trong quá trình làm bài kiểm tra.
II- ĐỒ DÙNG:
 1. Giáo viên: 
  -  Đề bài, đáp áp và thang điểm
 2. Học sinh:
   Ôn tập trước nội dung kiến thức ở nhà, chuẩn bị đồ dùng học tập.
III- TỔ CHỨC KIỂM TRA:
 1. Ổn định tổ chức:  
2. Kiểm tra: 
 MA TRẬN ĐỀ:
	               Cấp độ


Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương 3. Trang phục và thời trang
	Câu 5 
	
	Câu 6
	
	
	Câu 7
	
	
	3 câu
3đ
30%


	Số câu 
Số điểm
Phần trăm
	1 câu
0, 5đ
5%
	
	1 câu
0, 5đ
5%
	
	
	1 câu
2đ
20%
	
	
	

	Chương 4. Đồ dùng điện trong gia đình
	Câu1
	Câu 8
	Câu 2
	Câu 9
	Câu 3
	
	Câu 4
	
	6 câu
7đ
70%

	Số câu 
Số điểm
Phần trăm
	1 câu
0, 5đ
5%
	1 câu
3đ
30%
	1 câu
0, 5đ
5%
	1 câu
2đ
20%
	1 câu
0, 5đ
5%
	
	1 câu
0, 5đ
5%
	
	

	Tổng số câu
Số câu 
Số điểm
Phần trăm
	2câu
1 đ
10%
	1 câu
3đ
30%
	2 câu
1đ
10%
	1 câu
2đ
20%
	1 câu
0,5 đ
5%
	1 câu
2đ
20%
	1 câu
0, 5đ
5%
	
	9 câu
10đ
100%



Bản đặc tả đề kiểm tra.
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN KIỂM TRA
	SỐ CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Trang phục và thời trang
	Chương 3. Trang phục và thời trang 
	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò của trang phục và đặc điểm của nó
Phân loại được trang phục, một số loại vải để may trang phục
Thông hiểu: Hiểu được một số loại vải để may trang phục, hiểu được một số loại vải thông dụng để may trang phục

	1, 2, 3, 5, 6, 7 ,17a

	
4, 17,b
	



	




	
	 
Chương 4. Đồ dùng điện trong gia đình
	Nhận biết:
Các cách sử dụng các đồ dùng điện một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
Thông hiểu: 
Hiểu được nguyên lý hoạt động của các loại đồ điện.
Vận dụng: Vận dụng vào thực tiễn tại nhà.
Vận dụng cao: Biết cách lựa chọn đồ dùng điện phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.
	
8, 12
	
9, 10, 11
	
18b
	
18a

	
	
	
	
	
	
	



THIẾT LẬP ĐỀ KIỂM TRA
I/ Trắc nghiệm: (3 điểm) hãy chọn cách trả lời đúng cho mỗi câu sau:
Câu 1. Khi hoạt động, bộ phận nào của đèn sợi đốt phát sáng?
A. Bóng thủy tinh               				C. Đuôi đèn                    
B. Sợi đốt							D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2  Bộ phận nào của nồi cơm điện có vai trò cấp nhiệt cho nồi?
A. Nắp nồi 					B. Thân nồi                                        
C. Bộ phận sinh nhiệt  			D. Nắp nồi, thân nồi và bộ phận sinh nhiệt       
Câu 3. Bếp hồng ngoại có bộ phận nào là nơi đặt nồi nấu?
A. Mặt bếp                                                           B. Bảng điều khiển
C. Thân bếp                                                          D. Mâm nhiệt hồng ngoại
Câu 4. Khi sử dụng bếp hồng ngoại cần tránh:
A. Chạm tay lên bề mặt bếp khi vừa đun xong         D. Cả 3 đáp án trên
B. Chạm tay lên mặt bếp khi đang nấu		  C. Sử dụng nồi đáy lõm hoặc lồi
Câu 5. Có mấy cách phối hợp trang phục?
A. 1                                B. 2                     C. 3                                D. 4
Câu 6. “Cần phối hợp trang phục một cách đồng bộ, hài hòa về … của quần áo cùng với một số vật dụng khác”. Chọn đáp án cần điền vào chỗ trống?
A. Màu sắc                                                  B. Họa tiết
C. Kiểu dáng                                               D. Màu sắc, họa tiết, kiểu dáng
II/ Tự luận: (7điểm)
Câu 7 (2điểm): Kể tên một số loại trang phục em thường mặc và đề xuất phương án phù hợp để bảo quản chúng
Câu 8 (3điểm):
a. Nêu cấu tạo nồi cơm điện?
b. Các lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện
Câu 9 (2điểm):
a. Nêu vai trò của điện năng đối với đời sống và sản xuất
b. Bản thân em đã làm gì để góp phần tiết kiệm điện năng
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
I/ Trắc nghiệm: (3 điểm) Mỗi câu  chọn đúng được (0, 5 điểm).
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	B
	C
	D
	D
	B
	D


II/ Tự luận: (7điểm)
Câu1 (2điểm): mỗi ý đúng 1 điểm
· II. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	
7









	
· Kể tên một số loại trang phục em thường mặc và đề xuất phương án phù hợp để bảo quản chúng
· Một số loại trang phục em thường mặc
· - Trang phục đi học
· - Trang phục lao động
· - Trang phục ở nhà
Đề xuất phương án phù hợp để bảo quản chúng
- Làm sạch: Giặt ướt và giặt khô
- Làm khô
- Làm phẳng
	
1 điểm






1 điểm


	8
	a. Nêu cấu tạo nồi cơm điện
- Nồi cơm điện có các bộ phận chính: Nắp nồi, thân nồi, nồi nấu, bộ phận sinh nhiệt, bộ phận điều khiển. 
   + Nắp nồi: có chức năng bao kín và giữ nhiệt. Trên nắp nồi có van thoát hơi giúp điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện 
   + Thân nồi: có chức năng bao kín, giữ nhiệt và liên kết các bộ phận khác của nồi. Mặt trong của thân nồi có dạng hình trụ và là nơi đặt nồi nấu. 
   + Nồi nấu: Có dạng hình trụ. Phía trong của nồi nấu thường được phủ lớp chống dính. 
   + Bộ phận sinh nhiệt: là mâm nhiệt có dạng hình đĩa, thường đặt ở đáy mặt trong của thân nồi, có vai trò cung cấp nhiệt cho nồi 
   + Bộ phận điều khiển: được gắn vào mặt ngoài của thân nồi dùng để bật, tắt, chọn chế độ nấu hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm 
b. Các lưu ý khi sử dụng nồi cơm điện
- Đặt nồi cơm điện ở nơi khô ráo, thoáng mát 
- Không dùng tay, vật dụng khác để che hoặc tiếp xúc với van thoát hơi của nồi cơm điện khi nồi đang nấu 
- Không mở nắp nồi để kiểm tra cơm khi đang nấu 
- Không dùng các vật dụng cứng, nhọn chà sát, lau chùi bên trong nồi nấu 
- Không nấu quá lượng gạo quy định 
	

2 điểm










1 điểm

	9
	a. Nêu vai trò của điện năng đối với đời sống và sản xuất
Điện năng có vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống.
- Là nguồn động lực cho các máy hoạt động; nguồn năng lượng cho các máy và thiết bị ...
- Là điều kiện để phát triển tự động hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.
b. Bản thân em đã làm gì để góp phần tiết kiệm điện năng
- Tắt các thiết bị điện trước khi ra về:
Mỗi lớp học có từ 2-4 quạt trần, hiện nay, việc dạy học cũng được hiện đại hóa với các máy chiếu, điều hòa. Do đó, các bạn học sinh cần tắt hết các thiết bị điện trước khi ra về. Bạn nào ngồi gần công tắc điện có thể nhận luôn nhiệm vụ tắt đèn, điện... để tránh việc các bạn háo hức ra về rồi quên tắt.
- Không bật các thiết bị điện khi không cần thiết:
Phòng học được trang bị nhiều thiết bị điện để đảm bảo điều kiện học tập cho các em học sinh. Chỉ nên bật các thiết bị điện khi thực sự cần thiết. Ví dụ vào buổi sáng, ánh sáng tự nhiên đủ sáng thì không cần bật đèn, trời mát thì không cần bật quạt
- Kiến nghị với nhà trường lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện
	1 điểm






1 điểm



	TỔ CHUYÊN MÔN
PHÊ DUYỆT





	NHÓM CHUYÊN MÔN
PHÊ DUYỆT





	NGƯỜI THỰC HIỆN




Nguyễn Thị Bích Phương



[bookmark: _GoBack]
